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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐT 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    n      T n      

Các Thẩm phán:                           Bà   uyễn Huỳnh Thị Hươn  Thủy 

 Bà Trươn  Thị B  h Thủy 

- Thư ký phiên toà:  n     Ch  T   - Thư    T   án nh n   n t nh ĐT. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐT tham gia phiên toà:  

Ông Lê Thành Biên - K ể  sát v  n   

Tron   á  n ày 14/5/2020 và n ày 27/5/2020 tạ  trụ sở T   án nh n   n 

t nh ĐT xét xử phú  thẩ    n   h   vụ án   nh  o nh thươn   ạ  thụ    số: 

04/2020/T  T-KDT  n ày 17 thán  02 n   2020  v  v   : “Tranh chấp hợp 

đồng đại lý và tranh chấp bồi thường thiệt hại”. 

Do  ản án   nh  o nh thươn   ạ  sơ thẩ  số: 01/2020/KDT -ST, ngày 

03 thán  01 n   2020  ủ  T   án nh n   n huy n TN  ị  hán   áo; 

Theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử phú  thẩ  số: 03/2020/QĐ-PT ngày 

23 thán  3 n   2020   ữ   á  đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t      

  ườ  đạ     n theo pháp  uật:  n  CH - Chứ  vụ: Chủ tị h      Tổn  

  á  đố  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t      

  ườ  đạ     n theo ủy quy n:  n  Đỗ V n Ch  s nh n   1984 - Chứ  

vụ:  h n v  n ph n  hành  h nh -  h n sự  theo v n  ản ủy quy n n ày 

26/8/2019 ( ó  ặt)  

Cùn  đị   h : Khu   n  n h  p TH, xã TH  huy n CT  t nh TG. 

2. Bị đơn: Hồ V n T  s nh n   1988 ( ó  ặt)  
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Đị   h : Số 847   p  hú Thọ  xã AL  huy n TN, ĐT. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Trần Thị Th nh Th  s nh n   1989; 

Bà Th ủy quy n  ho  n  Hồ V n T  s nh n   1988 ( ó  ặt);  

Cùn  đị   h : Số 847   p  hú Thọ  xã AL  huy n TN, ĐT (Theo    y ủy 

quy n n ày 20/5/2020)   

Người kháng cáo: Ông Hồ V n T  à  ị đơn và  à Trần Thị Th nh Th là 

n ườ   ó quy n      n hĩ  vụ    n qu n;    

NỘI D NG V  ÁN: 

* Đại diện Nguyên đơn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TW Việt Nam là 

ông Đỗ Văn Ch trình bày: Ông T, bà Th  à  hủ đạ      án thứ   n thủy sản Hồ 

V n T  Tạ  h p đồn  đạ     số HĐĐ 2018/TS4-009 thể h  n đạ      n  T sẽ 

ph n phố   ặt hàn  thứ   n  á  ho C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t 

    ( ọ  tắt  à C n  ty T HH TW h y C n  ty) từ n ày 01/01/2018 đến n ày 

31/12/2020  Thự  h  n h p đồn   C n  ty đã    o hàn   ho đạ      n  T, bà Th 

như thỏ  thuận nhưn   n  T, bà Th v  phạ  h p đồn   à s u  h    y hàn   h n  

th nh toán   n  n  đầy đủ  Đến n ày 31/7/2019 đạ      n  T n ưn   u  thứ  

 n  ủ  C n  ty và   n n  C n  ty số t  n 6 565 657 200đ     n hàn  Thươn  

 ạ  ST - Chi nhánh ĐT   h n     o  ị h HN  ảo  ãnh số t  n 2 000 000 000đ 

tạ  Thư tu  h nh  ảo  ãnh n ày 24/9/2018  Vào n ày 21/8/2019 và n ày 

09/9/2019    n hàn  đã th nh toán số t  n 2 000 000 000đ  n n  n  T, bà Th 

  n n   ạ  4 565 657 200đ đến n y  hư  th nh toán  ặ   ù C n  ty đã nh  u  ần 

y u  ầu  n  T, bà Th th nh toán  hoản t  n tr n nhưn  ph    n  T, bà Th không 

thự  h  n n n phát s nh tr nh  h p  C n  ty T HH TW y u  ầu  n  T, bà Th 

phả   ó n hĩ  vụ trả số t  n   n n   ho C n  ty  

Đố  vớ  y u  ầu phản tố  ủ   n  T, ông Ch  ó     ến như s u:  

C n  ty  h n  đồn     ồ  thườn  th  t hạ   ị   t thu nhập 2 thán  

(thán  9  thán  10/2019)   ỗ  thán   à 378 732 133đ/tháng x 02 tháng = 

757 464 266đ  ho  n  T, do ông T  h n  đặt hàn  và tự đơn phươn   h n  

thự  h  n h p đồn  đạ      

C n  ty  h  đồn     h u trừ  h ết  h u thươn   ạ  thán  6/2019 số t  n 

43 545 000đ  C n t  n  h ết  h u t  n  ặt thán  6/2019 số t  n  à 94 500 000đ 

thì ông T  h n  đủ đ  u    n đư   hưởn  vì  n  T  ó n  vư t định  ứ  thán  

6/2019; số t  n  h ết  h u thươn   ạ  n   2019  à 145 219 800đ thì  n  T 

 h n  đủ đ  u    n đư   hưởn  vì  n  T  h n  th nh toán hết toàn  ộ   n  n  

phát s nh  ủ  n   2019  



3 

 

Ông T y u  ầu C n  ty th nh toán  h  ph     n qu n đến quá trình   ể  tr  

 ẫu hàn  hó  số t  n 50 000 000đ   ng T  tự   y  ẫu đ    á  định n n C n  ty 

 h n  thốn  nh t  ồ  thườn    hưn  C n  ty sẽ đồn    hỗ tr  số t  n    n qu n 

đến  h  ph    á  định  à 47 022 500đ theo hó  đơn   hứn  từ  n  T  un    p   

V   h t  ư n  sản phẩ  thì C n  ty  h   án  ho  n  T vào ngày 

07/6/2019  ã hàn  940  1 0  /25    số  ư n  9 000    thành t  n  à 

164 700 000đ và 08/6/2019  ã hàn  940  1 0  /25    số  ư n  2 000    thành 

t  n  à 36 600 000đ   h    n  T  ho rằn   é   h t  ư n   à  h n   ó   n  ứ vì 

phía ông T tự   y  ẫu đ    á  định  C n  ty  hư  t ếp  ận v      y  ẫu  xe  

xét   o  ì  nhãn h  u hàn  hó  n n  hư   ó   n  ứ xá  định đó  ó phả   à hàn  

hó   ủ  C n  ty h y  h n  n n C n  ty  h n  thốn  nh t  ồ  thườn    hưn  

C n  ty  đồn    hỗ tr  100%  ủ  11 000     ã hàn  940 vớ  tổn  số t  n  à 

201 300 000đ  ho  n  T, bà Th. 

Đố  vớ  số t  n  à Th đã nộp phạt tạ  Quyết định xử phạt v  phạ  hành 

 h nh số: 37/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2019 thì C n  ty vẫn tự n uy n hỗ tr  

số t  n 20 080 000đ  ạ   ho  à Th, ông T. 

Tổn   ộn :  à 311 947 500đ  Số t  n này C n  ty đồn    trừ vào số t  n 

4 565 657 200đ  à  n  T và bà Th  ó trá h nh       n đớ  trả  ho C n  ty   hư 

vậy   n  T, bà Th   n n  C n  ty số t  n  à 4 253 709 000đ ( à  tr n)  

V     n  T  u  hàn   ủ   n  Võ Hồn  Ph thì ông T vớ   n  Ph tự   ả  

quyết vớ  nh u  

  y  n  Đỗ V n Ch  à n ườ  đạ     n theo ủy quy n  ủ  C n  ty y u  ầu 

ông T, bà Th  ó trá h nh       n đớ  trả  ho C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW 

V  t     số t  n 4 253 709 000đ   h n  y u  ầu t nh  ã     oà  r   h n  y u 

 ầu  ì  há    

* Bị đơn ông Hồ Văn T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Trần Thị Thanh Th trình bày: Ông T, bà Th thốn  nh t   n n  C n  ty số t  n 

4.565.657 200đ nhưn   n  T, bà Th  h n  thốn  nh t trả theo y u  ầu  ủ  

Công ty TNHH TW vì Công ty bán hàng cho ông T  h n  đạt  h t  ư n    ụ 

thể  C n  ty  án  ho  n  T vào n ày 07/6/2019  ã hàn  940  1 0  /25    số 

 ư n  9 000    thành t  n  à 164 700 000đ và 08/6/2019 mã hàng 940, 

1 0  /25    số  ư n  2 000    thành t  n  à 36 600 000đ và 6 000     n  ạ  thì 

ông T  u   ủ   n  Võ Hồn  Ph nhưn   n  Ph  ũn    y hàn  từ C n  ty  ũn  

 h n  đạt  h t  ư n    n  T, bà Th  h n  thốn  nh t theo y u  ầu  hở     n 

 ủ  C n  ty TNHH TW. Ngoài ra, Ông T y u  ầu phản tố như s u: 

- Buộ  C n  ty  ồ  thườn  2 thán  (thán  9  thán  10/2019)  o n ưn  

 án hàn   ị th  t hạ    t thu nhập hàn  thán   ỗ  thán   à 

378 732 133đồn /thán  x 2 thán  = 757 464 266đ  
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- Buộ  C n  ty th nh toán  h ết  h u t  n  ặt thán  6/2019 số t  n  à 

94 500 000đ   h ết  h u thươn   ạ  thán  6/2019 số t  n  à 43 545 000đ   h ết 

 h u thươn   ạ  n   2019 số t  n  à 145 219 800đ   

- Buộ  C n  ty th nh toán  h  ph     n qu n đến quá trình   ể  tr   ẫu hàn  

hó  số t  n 50 000 000đ   

Vào ngày 16/12/2019 bà Th  ó nộp số t  n 20 080 000đ tạ  Quyết định xử 

phạt v  phạ  hành  h nh số: 37/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2019 và biên lai thu 

số 0014017 n ày 16/12/2019  Đ  n hị C n  ty trả  ạ   ho  à Th. 

Toàn  ộ số t  n này nếu đư    h p nhận thì  n  T, bà Th đồn    trừ vào 

số t  n 4 565 657 200đ  à  n  T và bà Th  ó trá h nh       n đớ  trả  ho C n  

ty. 

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST, 

ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện TN đã xử:   

- Ch p nhận toàn  ộ y u  ầu  ủ  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t 

    đố  vớ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th. 

Buộ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  ó trá h nh       n đớ  trả 

 ho C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t     số t  n  u  thứ   n thủy sản 

còn th ếu 4 253 709 000đ (Bốn tỷ  h   tr   n    ươ     tr  u   ảy tr    ẻ  h n 

n hìn đồn )  

Kể từ n ày C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t      ó đơn y u  ầu 

th  hành án  à  n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  hư  trả số t  n tr n  thì 

hàn  thán    n phả  t ếp tụ   hịu  ã  su t theo  ã  su t n  quá hạn trun   ình 

tr n thị trườn  tạ  thờ  đ ể  th nh toán tươn  ứn  vớ  thờ     n  hậ  trả   ho 

đến  h  th  hành án xon   

- Ch p nhận  ột phần y u  ầu phản tố  ủ   n  Hồ V n T đố  vớ  Công 

ty Trá h nh    Hữu hạn TW Vi t      

Buộ  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t      ó trá h nh    trả 

cho ông Hồ V n T số t  n  h ết  h u thươn   ạ  thán  6 n   2019  à 

43 545 000đ (Bốn  ươ     tr  u  n   tr    ốn  ươ      n hìn đồn ) và  h  

ph    ể  tr   ẫu hàn  hó  số t  n  à 47 022 500đ (Bốn  ươ   ảy tr  u   h n  

tr   h    ươ  h   n hìn  n   tr   đồn )  

 C n  nhận sự tự n uy n  ủ  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t 

    đố  vớ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th v  v    hỗ tr  t  n  ã hàn  

940 1 0  /25    số  ư n  9 000    thành t  n  à 164 700 000đ và 08/6/2019  ã 

hàn  940  1 0  /25    số  ư n  2 000    thành t  n  à 36 600 000đ   hỗ tr   h  

ph  tạ  Quyết định xử phạt v  phạ  hành  h nh số: 37/QĐ-XPVPHC ngày 

28/11/2019 và    n     thu số 0014017  n ày 16/12/2019 số t  n 20 080 000đ (Hai 

 ươ  tr  u   h n  tr   tá   ươ  n hìn đồn )  
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Tổn   ộn : 311 947 500đ (B  tr    ườ   ột tr  u   h n tr    ốn  ươ  

 ảy n hìn  n   tr   đồn )  Số t  n này đã đư   trừ vào số t  n 4 565 657 200đ 

(Bốn tỷ  n   tr   sáu  ươ      tr  u  sáu tr   n    ươ   ảy n hìn  h   tr   

đồn )  à  n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  ó n hĩ  vụ    n đớ  trả  ho 

C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t      

- V  án ph    n sự sơ thẩ : 

 n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th phả     n đớ   hịu t  n án ph  

  n sự sơ thẩ   à 154 257 000đ ( ột tr   n    ươ   ốn tr  u  h   tr   n   

 ươ   ảy n hìn đồn ) đư   trừ vào t  n tạ  ứn  án ph  đã nộp 22 360 000đ 

(H    ươ  h   tr  u     tr   sáu  ươ  n hìn đồn ) theo    n thu số: 

BH/2018/0005647  n ày 14/10/2019   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th 

  n phả  nộp t ếp 131 897 000đ ( ột tr       ươ   ột tr  u  tá  tr    h n 

 ươ   ảy n hìn đồn )  

C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t      h n  phả   hịu án ph  sơ 

thẩ   Hoàn trả  ạ   ho C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t     t  n tạ  

ứn  án ph  đã nộp  à 56 282 000đ (     ươ  sáu tr  u  h   tr   tá   ươ  h   

n hìn đồn ) theo    n thu số: BH/2018/0005616 n ày 24/9/2019  ủ  Ch   ụ  th  

hành án   n sự huy n TN.  

  oà  r   ản án sơ thẩ    n tuy n thờ  hạn  quy n  hán   áo và quy n  

n hĩ  vụ  thờ  h  u th  hành án  ủ   á  đươn  sự    

S u  h  xét xử sơ thẩ   n ày 14/01/2020   n  Hồ V n T  à  ị đơn và  à 

Trần Thị Th nh Th  à n ườ   ó quy n      n hĩ  vụ    n qu n đã  hán   áo toàn 

 ộ  ản án   nh  o nh thươn   ạ  sơ thẩ  số 01/2020/KDT -ST, ngày 03 

thán  01 n   2020  ủ  T   án nh n   n huy n TN. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 -  n  Hồ V n T đồn  thờ  đạ     n theo ủy quy n  ủ   à Trần Thị Th nh 

Th trình bày: ông T và bà Th  hán   áo toàn  ộ  ản án sơ thẩ   y u  ầu T   án 

  p phú  thẩ   h p nhận toàn  ộ y u  ầu phản tố  ủ   n  T;  h n   h p nhận 

y u  ầu  hở     n  ủ  C n  ty T HH TW. Ông T và bà Th  h n   h p nhận trả 

n  theo y u  ầu  hở     n  ủ  C n  ty T HH TW  o hàn  hó   ủ  C n  ty 

 é   h t  ư n  đã  à   ho  há h hàn   h n  trả t  n  ho  n  T, bà Th sau khi 

bán cho họ đã   y th  t hạ   ho  n  T và bà Th. 

-  n  Đỗ V n Ch đạ     n  ho C n  ty T HH TW  h n  thốn  nh t theo 

y u  ầu  hán   áo  ủ   n  T, bà Th  Bở  vì  v     n  T và bà Th n  C n  ty đã 

đư    n  T, bà Th xá  nhận thừ  nhận n   v     n  T  ho rằn  toàn  ộ hàng 

hó   ủ  C n  ty  h n  đạt  h t  ư n   n n  h n  trả số t  n đã n   ho C n  ty 

 à  h n   ó  ơ sở  Tạ  ph  n t    n  Ch đạ     n  ho C n  ty T HH TW thốn  

nh t t ếp tụ  hỗ tr   ho ph    n  T, bà Th  ã hàn  1332  số  ư n  6 t n 
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(6.000kg) mà ông T đã   y hàn  từ  n  Võ Hồn  Ph vớ  số t  n 95 460 000 

đồn   số t  n này sẽ đư   trừ vào phần   n  n   ủ   n  T, bà Th 4.565.657.200 

đồn      

- Đạ     n V  n   ể  sát nh n   n T nh phát   ểu     ến: 

  V  tố tụn : Thủ tụ   hán   áo  ủ  n uy n đơn thự  h  n đún  quy định 

và h p    theo Đ  u 273 Bộ  uật tố tụn    n sự (quy định v  thờ  hạn  hán  

cáo)  Từ  h  thụ    vụ án đến thờ  đ ể  xét xử phú  thẩ  Thẩ  phán đã tu n 

thủ đún  quy định  ủ  Bộ  uật tố tụn    n sự tron  quá trình   ả  quyết vụ án; 

Hộ  đồn  xét xử đã thự  h  n đún  quy định  ủ  Bộ  uật tố tụn    n sự v  ph  n 

t   phú  thẩ ; Thư    thự  h  n đún  quy định  ủ  Bộ  uật tốn  tụn    n sự; 

Cá  đươn  sự đã thự  h  n đún  quy n và n hĩ  vụ  ủ   ình theo quy định tạ  

 á  Đ  u 70  71  72 và 234  ủ  Bộ  uật Tố tụn    n sự. 

  V  nộ   un : K ể  sát v  n đ  n hị Hộ  đồn  xét xử   n  ứ vào  hoản 2 

Đ  u 308 Bộ  uật Tố tụn    n sự; Ch p nhận  ột phần  hán   áo  ủ   n  Hồ 

V n T và  à Trần Thị Th nh Th; Sử   ột phần  ản án sơ thẩ  theo 03 nộ   un : 

Ông T, bà Th  ùn  đư   hưởn  43 545 000 đồn  t  n  h ết  h u thươn   ạ ; 

Ch p nhận sự tự n uy n  ủ  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t     hỗ tr  

th   t  n thứ   n  ho  á  ã hàn  1332  số t  n 95 460 000 đồn  đố  vớ   n  T, 

bà Th và  uộ  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn TW V  t     phả   hịu án ph  sơ 

thẩ  đố  vớ  y u  ầu phản tố  ủ   ị đơn  n  T đư    h p nhận  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u  h  n h  n  ứu  á  tà     u và  hứn   ứ  ó tron  hồ sơ  đư   thẩ  tr  

tạ  ph  n t      n  ứ vào  ết quả tr nh  uận tạ  ph  n t     ờ  phát   ểu  ủ  đạ  

   n V  n   ể  sát  Hộ  đồn  xét xử nhận định: 

[1] V  tố tụn : V    T   án nh n   n huy n TN thụ    và   ả  quyết sơ 

thẩ  vụ án   nh  o nh thươn   ạ  v  v    “Tranh chấp hợp đồng đại lý và tranh 

chấp bồi thường thiệt hại”  à đún  quy định tạ   hoản 1 Đ  u 30  đ ể  b  hoản 1 

Đ  u 35 và đ ể     hoản 1 Đ  u 39 Bộ  uật tố tụn    n sự n   2015 v  qu n h  

tr nh  h p và thẩ  quy n  ủ  T   án  vụ án tron  thờ  h  u  hở     n. S u  h  

xét xử sơ thẩ   ị đơn  n  Hồ V n T và n ườ   ó quy n      n hĩ  vụ    n qu n 

 à Trần Thị Th nh Th  h n  thốn  nh t  ản án sơ thẩ  đã  hán   áo  V    

 hán   áo  ủ  ông T và bà Th  à tron  thờ  hạn  hán   áo theo quy định tạ  Đ  u 

273 Bộ  uật Tố tụn    n sự  n n đư   xe  xét   ả  quyết theo thủ tụ  phú  

thẩ   

[2] V  nộ   un :   ày 01/01/2018   ữ  C n  ty Trá h nh    Hữu hạn 

TW V  t     và  n  Hồ V n T  ó thỏ  thuận     ết h p đồn  đạ     số 

HĐĐ 2018/TS4-009  Theo đó ph    n  T sẽ  à  đạ     ph n phố   ặt hàn  
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thứ   n  á  ho C n  ty T HH TW  thờ     n từ n ày 01/01/2018 đến n ày 

31/12/2020  Tron  quá trình thự  h  n h p đồn   o ph    n  T  ho rằn  C n  

ty TNHH TW    o hàn   h n  đạt  h t  ư n  như đã thể h  n tr n   o  ì   y 

th  t hạ   ho  n  T  h n  thu t  n đư   từ  á  hộ  u  thứ   n  ủ  đạ      n n 

đến n ày 31/7/2019 đạ      n  T n ưn   u  thứ   n  ủ  C n  ty và   n n  

C n  ty số t  n 6 565 657 200đ   h   C n  ty T HH TW  ó y u  ầu    n hàn  

Thươn   ạ  ST - Chi nhánh ĐT   h n     o  ị h HN th nh toán số t  n  ảo 

 ãnh 2 000 000 000đ theo Thư tu  h nh  ảo  ãnh n ày 24/9/2018  n n  n  T, bà 

Th   n n   ạ  4 565 657 200đ   

Tạ  ph  n t   C ng ty TNHH TW y u  ầu  n  T, bà Th trả số t  n   n n  

s u  h  trừ số t  n  à C n  ty thốn  nh t  h ết  h u và hỗ tr   ho  n  T, bà Th 

 ồ :  h ết  h u thươn   ạ  thán  6/2019 số t  n 43 545 000đ  số t  n    n qu n 

đến  h  ph    á  định  à 47 022 500đ theo hó  đơn   hứn  từ  n  T  un    p; số 

t  n nộp phạt theo Quyết định xử phạt v  phạ  hành  h nh số: 37/QĐ-XPVPHC 

n ày 28/11/2019 và theo    n     thu số 0014017  n ày 16/12/2019  à 

20 080 000đ và hỗ tr  100%  ủ  11 000   thứ   n  á   ã hàn  940 vớ  số t  n 

là 201 300 000đ và thốn  nh t t ếp tụ  hỗ tr   ho ph    n  T, bà Th mã hàng 

1332  số  ư n  6 t n (6 000  )  à  n  T đã   y hàn  từ  n  Võ Hồn  Ph vớ  số 

t  n 95 460 000 đồn   tổn   ộn   à 407 407 500 đồn  (43 545 000đ   

47 022 500đ   20 080 000đ   201.300.000đ   95 460 000đ) đư   trừ vào số t  n 

n  4 565 657 200 đồn     n n   ạ  4 158 249 700 đồn  thì  n  T, bà Th  ó n hĩ  

vụ phả  trả  ho C n  ty   h n   ó y u  ầu t nh  ã    h    n  T, bà Th không 

thốn  nh t theo y u  ầu  hở     n  ủ  Công ty TNHH TW đồn  thờ  y u  ầu 

phản tố  uộ  C n  ty T HH TW phả   ồ  thườn  02 thán  (thán  9  thán  

10/2019)  o n ưn   án hàn   ị th  t hạ    t thu nhập  à 757 464 266 đồn ; 

 h ết  h u t  n  ặt thán  6/2019 số t  n  à 94 500 000 đồn    h ết  h u thươn  

 ạ  thán  6/2019 số t  n  à 43 545 000 đồn    h ết  h u thươn   ạ  n   2019 

số t  n  à 145 219 800 đồn ;  h  ph     n qu n đến quá trình   ể  tr   ẫu hàn  hó  

số t  n 50 000 000 đồn  và t  n nộp phạt số t  n 20 080 000 đồn  tạ  Quyết định 

xử phạt v  phạ  hành  h nh số: 37/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2019 và biên lai 

thu số 0014017 n ày 16/12/2019 đồn  thờ   h n  thốn  nh t trả t  n n   ho 

Công ty TNHH TW theo y u  ầu  hở     n  ủ  C n  ty   

[3] Hộ  đồn  xét xử xét th y v    T   án   p sơ thẩ   h p nhận y u  ầu 

 hở     n  ủ  C n  ty TNHH TW đố  vớ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh 

Th   uộ   n  T, bà Th  ó trá h nh       n đớ  trả  ho C n  ty T HH TW số t  n 

 u  thứ   n thủy sản   n n  và  h   h p nhận  ột phần y u  ầu phản tố  ủ   n  

T  à  ó  ơ sở  Bở   ẽ: V     á    n đã thốn  nh t vớ  nh u v  số t  n  à  n  T, bà 

Th   n n   ạ  C n  ty T HH TW t nh đến n ày 31/7/2019  à 4 565 657 200 đồn  

 à tr n  ơ sở tự n uy n và đố   h ếu  há h qu n   ữ   á    n  đã đư    n  T, bà 
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Th thừ  nhận  V     n  T, bà Th y u  ầu C n  ty T HH TW phả   ồ  thườn  

 á   hoản như:  h ết  h u thươn   ạ  thán  6/2019 số t  n 43 545 000 đồn  và 

số t  n    n qu n đến  h  ph    á  định  à 47 022 500 đồn  theo hó  đơn   hứn  

từ  n  T  un    p đã đư   C n  ty T HH TW thốn  nh t  ồ  thườn   n oà  r  

Công ty TNHH TW  ũn  đồn    hỗ tr  số t  n nộp phạt v  phạ  hành  h nh  à 

20 080 000 đồn   11 000   thứ   n  á   ã hàn  940 vớ  số t  n  à 201 300 000 

đồn  và tạ  ph  n t   phú  thẩ  C n  ty thốn  nh t hỗ tr  th    ho ph    n  T, 

bà Th 6 000   thứ   n  á   ã hàn  1332  vớ  số t  n 95 460 000 đồn   tổn   ộn  

là 407.407 500 đồn   R  n  v     n  T, bà Th y u  ầu C n  ty T HH TW  ồ  

thườn  th  t hạ  2 thán  (thán  9  thán  10/2019)  o n ưn   án hàn  n n  ị th  t 

hạ    t thu nhập hàn  thán    ỗ  thán   à 378 732 133đ/thán  x 02 tháng = 

757 464 266đ  à  h n   ó   n  ứ  h p nhận  vì thán  9 và thán  10 n   2019 

ông T  h n  đặt hàn  và đã đơn phươn   h n  t ếp tụ  thự  h  n h p đồn  đạ     

số HĐĐ 2018/TS4-009 và phụ  ụ  h p đồn  đạ      ùn  n ày 18/12/2018  n oà  

ra ông T, bà Th  ũn   h n   un    p đư   tà     u   hứn   ứ  hứn    nh th  t 

hạ   ủ   ình  à  ó  ơ sở; Đố  vớ  số t  n  h ết  h u thươn   ạ  n   2019  à 

145 219 800 đồn  và t  n  h ết  h u t  n  ặt thán  6/2019  à 94 500 000đ  xét 

th y ph    n  T, bà Th  ó n  vư t định  ứ  và  h n  th nh toán toàn  ộ   n  n  

phát s nh  ủ  n    vì vậy  h n  đủ đ  u    n để đư   hưởn  h    h ế   h u này 

theo quy định tạ   ụ  7  phần I  ủ  phụ  ụ  h p đồn  đạ      n n y u  ầu này 

 h n  đư    h p nhận  à phù h p   

V     n  T  ho rằn    n  ứ vào Bản thỏ  h  p   n  n  qu  t n  h p n ày 

25/6/2019 thì thờ  hạn trả n   ủ   n  đố  vớ  C n  ty T HH TW  à đến hết n ày 

25/12/2019   o  hư  hết thờ  hạn thỏ  thuận trả n  n n T   án thụ      ả  quyết  à 

v  phạ  tố tụn   Hộ  đồn  xét xử xét th y Bản thỏ  h  p   n  n  qu  t n  h p  ập 

n ày 25/6/2019  ó h  u  ự  từ n ày 01/7/2019 đến hết n ày 25/12/2019  tron  

thờ     n này thì  n  T  h n   ó    o  ị h nào phát s nh n  C n  ty T HH TW, 

  n  hoản n  đố  vớ  số t  n 4 565 657 200đ  à ông T, bà Th n  C n  ty T HH 

TW đư   xá   ập trướ  n ày 01/7/2019 và  ó tr nh  h p  n n v    T   án thụ    

  ả  quyết  à  h n  v  phạ  tố tụn   n n  h n   h p nhận trình  ày  ủ   n  T.  

[4] Hộ  đồn  xét xử xét th y  hán   áo  n  Hồ V n T và  à Trần Thị 

Thanh Th  à  h n   ó  ơ sở như đã ph n t  h tr n  đồn  thờ  v     n  T, bà Th 

 h n   h p nhận trả n   ho Công ty TNHH TW  o  ho rằn  hàn  hó   ủ  C n  

ty  é   h t  ư n   đã  à   ho  há h hàn   h n  trả n   ho  n  T, bà Th đã 

  y th  t hạ   ho  n   à  xét trình  ày này  à  h n   ó  ơ sở vì  n  T, bà Th đã 

thừ  nhận số t  n phả  trả và  h n   hứn    nh đư   toàn  ộ số  ư n  hàn  hó  

mà ông T, bà Th  u    n n  Công ty TNHH TW đ u  à hàn  hó   é   h t 

 ư n   n n  h n   h p nhận y u  ầu  n  T, bà Th  à phù h p   
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[5] Đố  vớ  qu n đ ể  và đ  n hị  ủ  K ể  sát v  n tạ  ph  n t  , Hộ  

đồn  xét xử xét th y  à  ó  ơ sở  n n đư   xe  xét  h p nhận  

[6] Từ  ơ sở tr n   h p nhận  ột phần  hán   áo  ủ   n  Hồ V n T và bà 

Trần Thị Th nh Th  sử   ột phần  ản án sơ thẩ  theo sự tự n uy n hỗ tr   ủ  

Công ty TNHH TW đố  vớ  số t  n 95 460 000 đồn   ho  n  T, bà Th và sử  án 

ph  sơ thẩ   à Công ty TNHH TW phả   hịu tươn  ứn  vớ  số t  n 

90 567 500đ đồn  theo y u  ầu phản tố  ủ   n  T đư    h p nhận  

[7] V  án ph : Do án sơ thẩ   ị sử   n n ông T và bà Th không phả   hịu 

án ph    nh  o nh thươn   ạ  phú  thẩ   

Cá  phần  há   ủ   ản án sơ thẩ   h n   ó  hán   áo   hán  n hị  ó 

h  u  ự  pháp  uật từ n ày hết thờ  hạn  hán   áo   hán  n hị  

Vì  á   ẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH: 

C n  ứ  hoản 2 Đ  u 308 Bộ  uật Tố tụn    n sự;  

1. Ch p nhận  ột phần  hán   áo  ủ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị 

Thanh Th; 

2  Ch p nhận sự T n uy n  ủ  C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t 

    hỗ tr  th    ho  n  T, bà Th 6 000   thứ   n  á   ã hàn  1332  vớ  số 

t  n 95 460 000 đồn ; 

3. Sử   ản án   nh  o nh thươn   ạ  sơ thẩ . 

 p  ụn   hoản 1 Đ  u 30  đ ể     hoản 1 Đ  u 35  đ ể     hoản 1 Đ  u 

39  Đ  u 92  Đ  u 147   hoản 1 Đ  u 148  Đ  u 200  Đ  u 244  Đ  u 271 và 

 hoản 1 Đ  u 273 Bộ  uật Tố tụn    n sự; Đ  u 288 Bộ  uật D n sự n   2015; 

Cá  Đ  u 168  171  173  175  302 và Đ  u 306  uật Thươn   ạ  n   2005; 

Đ  u 26   hoản 1 Đ  u 29   hị quyết 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 

 ủ  Ủy   n thườn  vụ Quố  hộ  quy định v   ứ  thu    ễn    ả   thu  nộp và 

sử  ụn  án ph  và    ph  T   án.  

3 1  Ch p nhận y u  ầu  hở     n  ủ  C n  ty trá h nh    hữu hạn TW 

V  t     đố  vớ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th. 

Buộ   n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  ó n hĩ  vụ    n đớ  trả  ho 

C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t     số t  n  u  thứ   n thủy sản   n 

th ếu  à 4 158 249 700đ (Bốn tỷ   ột tr   n    ươ  tá  tr  u  h   tr    ốn 

 ươ   h n n hìn   ảy tr   đồn )  

Kể từ n ày C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t      ó đơn y u  ầu 

thi hành án  à  n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  hư  trả xon  số t  n 
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trên, thì hàn  thán    n phả   hịu t  n  ã   ằn  50%  ứ   ã  su t quy định tạ  

 hoản 1 Đ  u 468 Bộ  uật   n sự n   2015  tươn  ứn  vớ  thờ     n  hư  th  

hành án đến  h  th  hành án xon   

3.2. Ch p nhận  ột phần y u  ầu phản tố  ủ   n  Hồ V n T đố  vớ  Công 

ty trá h nh    hữu hạn TW V  t      

Buộ  C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t      ó n hĩ  vụ trả  ho ông 

Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th số t  n  h ết  h u thươn   ạ  thán  6 n   

2019  à 43 545 000 đồn  và  h  ph    ể  tr   ẫu hàn  hó  số t  n  à 47 022 500 

đồn    

C n  nhận sự T n uy n  ủ  C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t     

v  v    thốn  nh t hỗ tr  th  t hạ   ho  n  T và bà Th đố  vớ  thứ   n  á  ã hàn  

940  1 0  /25    số  ư n  9 000    thành t  n  à 164 700 000 đồn ;  ã hàn  

940  1 0  /25    số  ư n  2 000    thành t  n  à 36 600 000 đồn ;  ã hàn  

1332  số  ư n  6 000    thành t  n  à 95 460 000 đồn  và t  n nộp phạt v  phạ  

hành  h nh theo Quyết định xử phạt v  phạ  hành  h nh số: 37/QĐ-XPVPHC 

ngày 28/11/2019 và theo    n     thu số 0014017  n ày 16/12/2019 số t  n 

20 080 000 đồn    

 hư vậy  C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t      ó n hĩ  vụ trả  ho 

 n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  á   hoản tr n tổn   ộn   à 

407.407 500 đồn   Số t  n này đã đư   trừ vào số t  n 4 565 657 200 đồn   à 

ông T và bà Th n  C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t      n n  n  T, bà 

Th   n n   ạ  4 158 249 700 đồn  và  ó n hĩ  vụ trả  ho C n  ty trá h nh    

hữu hạn TW V  t     như n u tr n  

2 3  V  án ph  sơ thẩ : 

-  n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th phả     n đớ   hịu t  n án ph  

  nh  o nh thươn   ạ  sơ thẩ   à 154 162 000đ ( ột tr   n    ươ   ốn tr  u  

 ột tr   sáu  ươ  h   n hìn đồn )  đư   trừ vào t  n tạ  ứn  án ph  đã nộp 

22 360 000đ (H    ươ  h   tr  u     tr   sáu  ươ  n hìn đồn ) theo    n     thu 

số: BH/2018/0005647 n ày 14/10/2019  ủ  Ch   ụ  Th  hành án   n sự huy n 

TN. Ông T và bà Th   n phả  nộp th   131 802 000đ ( ột tr       ươ   ốt 

tr  u  tá  tr    ẻ h   n hìn đồn )  

- C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t     phả   hịu 4 528 000đ (Bốn 

tr  u n   tr   h    ươ  tá  n hìn đồn ) án ph    nh  o nh thươn   ạ  sơ 

thẩ   Đư   trừ vào số t  n tạ  ứn  án ph  đã nộp  à 56 282 000đ (     ươ  

sáu tr  u  h   tr   tá   ươ  h   n hìn đồn )  theo    n     thu số: BH/2018/ 

0005616 n ày 24/9/2019  ủ  Ch   ụ  Th  hành án   n sự huy n TN  Hoàn trả 
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 ạ   ho C n  ty trá h nh    hữu hạn TW V  t     số t  n thừ  51 754 000đ 

(     ươ   ốt tr  u   ảy tr   n    ươ   ốn n hìn đồn ) 

4  V  án ph    nh  o nh thươn   ạ  phú  thẩ  

 n  Hồ V n T và  à Trần Thị Th nh Th  h n  phả   hịu án ph    nh 

 o nh thươn   ạ  phú  thẩ   đư   nhận  ạ  số t  n tạ  ứn  án ph  đã nộp  à 

300 000đ (B  tr   n hìn đồn ) theo    n     thu số BH/2018/0005842 n ày 

21/01/2020  ủ  Ch   ụ  Th  hành án D n sự huy n TN.   

Tron  trườn  h p  ản án  quyết định đư   th  hành theo quy định tạ  Đ  u 

2  uật Th  hành án   n sự thì n ườ  đư   th  hành án   n sự  n ườ  phả  th  

hành án   n sự  ó quy n thỏ  thuận th  hành án  quy n y u  ầu th  hành án  T 

n uy n th  hành án hoặ   ị  ưỡn   hế th  hành án theo quy định tạ   á  Đ  u 6  

7 và 9  uật Th  hành án   n sự; thờ  h  u th  hành án   n sự đư   thự  h  n theo 

quy định tạ  Đ  u 30  uật th  hành án   n sự  

Bản án phú  thẩ   ó h  u  ự  pháp  uật  ể từ n ày tuy n án /  

Nơi nhận: 

-  h n  GĐ-KT TA D T nh; 

- VKS D T nh; 

- TA D huy n TN; 

- Ch   ụ  THADS huy n TN;    

- Đươn  sự; 

-  ưu: VT  HSVA  TDS  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ng  T n  ợi 

 

 


